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7. Is it a pencil?  .....................       8 . Is it an erazer ?   ..................... 

9. Is it a book?    .....................       10. Is it a  bag?   ..................... 

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:  

1. Mai/ am/ I/    ……………………………. 

2. name/ is/ My/ Lara/   ……………………………. 

3. it/ a / cat/ is?   ……………………………. 

4. are/ you/ How/ ?   ……………………………. 

5. Mara/ Goodbye/ ,/  ……………………………. 

6. fine/ I/ thanks/ am/ , /  ……………………………. 

7. Nam/ Hi/ ,/    ……………………………. 

 

 

Part 3:                              

Bài 1: Tìm và đặt các câu sau vào đúng vị trí. 

1. This is a book. 

2, This is a bag.  

3, This is a pen .       

4, This is a pencil.           

5, This is a  ruler. 

6, This is a chair. 

6, This is a bag. 

7, This is a ball. 

8, This is an egg. 

 

                                                

              

   

                          

  

Bài 2: Em hãy nhìn tranh đặt ( X ) vào câu đúng Và ( / ) vào câu sai. 
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1. This is a chair.                

2. This is a dog.                

3. This is a ruler.              

4. This is a doll.              

5. This is a pen.              

6. This is a pencil.         

7. This is an erazer.           

8. This is an ant.               

9. This is a train                   

10. This is a doll.                 

Bài 3: Em hãy quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau: 

 What is it?           It is  ................... What is it?                It is 
...................... 

 Is it a  bag?       No, ................. 

 Is it an apple?     Yes, ................ 

Cách xác định các ngôi trong tiếng Anh 

Ngôi thứ Đại từ nhân xưng Nghĩa tiếng Việt 

Nhất 

(người nói) 

I Tôi, mình, cháu, con 

We Chúng tôi, chúng ta 

Hai 

(Người nghe) 

you Bạn 

you Các bạn  

Ba 

(Người được nhắc 
đến) 

it Nó (chỉ vật) 

She Cô ấy (con gái) 

He Anh ấy, ông ấy (con trai) 

They Họ, chúng nó 
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Cách chia động từ " To Be" 

1- Tobe đi kèm các đại từ nhân xưng: 

Ngôi thứ 
Đại từ nhân 

xưng 
Tobe Số ít 

Số 
nhiều 

Nhất 

(người nói) 

I Am   

We Are   

Hai 

(Người nghe) 

you Are   

you Are   

Ba 

(Người được 
nhắc đến) 

it Is   

She Is   

He Is   

They Are   

 

 

 

 

*Công thức của to be: 

+> S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/ 

- > S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/ 

? > Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ. 

- Yes, S + to be. 

- No, S + to be + not. 

*Cách viết tắt của to be: 

I am = I’m He is = he’s They are = they’re 
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She is = she’s 

Is not = isn’t  

It is = it’s 

are not = aren’t  

You are = you’re 

am not = am not 

  2.  Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu: 

Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ trong câu. Nó đứng trước động từ thường hoặc động từ 
tobe. 

Tính từ sở hữu đứng trước 1 danh từ. Một mình nó không thể làm chủ ngữ được. 

Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Nghĩa tiếng Việt của TTSH 

I My Của tôi, của tớ, của mình 

We Our Của chúng tôi, của chúng tớ 

you your Của bạn 

you your Của các bạn 

it its Của nó 

She her Của cô ấy, của chị ấy, của bá ấy 

He his Của anh ấy, của chú ấy, của bác ấy 

They their Của họ, của chúng nó 

Bài tập 1:   Điền " am, is, are" vào các câu sau 

1. It ............. a pen. 

2. Nam and Ba .....................fine. 

3. They ...................nine. 

4. I ......................Thu. 

5. We .........................engineers. 

Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi: 

1.  How old  is you? 

2.  I is five years old. 

3.  My name are Linh. 

4.  We am fine , thank you. 


